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1 1711010846   Lương Thảo Vân 02/06/1999 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17 0.00 18 2.39 Cảnh báo học tập mức 2 B. Thôi học

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 8

HỌC KỲ 6 (NĂM THỨ 3, NĂM HỌC 2020-2021 )
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

STT
Ngày 

sinh

Số SV bị buộc thôi học: 1

(Danh sách sinh viên buộc thôi học)
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Lớp: ĐH8KE4                                  Ngành: Kế toán                              Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

Họ và tên

(Ban hành kèm Quyết định số:                       /QĐ-TĐHHN, ngày             tháng              năm  2021)
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1 1811110042   Nguyễn Quang Long 07/06/2000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 0.00 41 1.88 Cảnh báo học tập mức 1 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học: 1

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

T
ổ

n
g

 s
ố

 t
ín

 c
h

ỉ 
tí

ch
 l

ũ
y

Đ
iể

m
 T

B
C

 h
ọ

c 
k

ỳ

T
ổ

n
g

 s
ố

 T
C

 t
ro

n
g

 h
ọ

c 
k

ỳ

Đ
iể

m
 T

B
C

 t
íc

h
 l

ũ
y

Ngày sinhHọ và tên

(Danh sách sinh viên buộc thôi học)

Mã SVSTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Ban hành kèm Quyết định số:                       /QĐ-TĐHHN, ngày             tháng              năm  2021)

Lớp: ĐH8QĐ1                       Ngành:  Quản lý đất đai                       Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 8

HỌC KỲ 6 (NĂM THỨ 3, NĂM HỌC 2020-2021 )
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1 1811060466   Khương Cao Trí 26/02/2000 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 0.43 18 1.56 Cảnh báo học tập mức 2 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học: 1

Đ
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(Danh sách sinh viên buộc thôi học)

Mã SV
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 c
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STT Ngày sinh

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Họ và tên
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KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 9

HỌC KỲ 4 (NĂM THỨ 2, NĂM HỌC 2020-2021 )

(Ban hành kèm Quyết định số:                       /QĐ-TĐHHN, ngày             tháng              năm  2021)

Lớp: ĐH9C1                             Ngành: Công nghệ thông tin                       Trình độ đào tạo: Đại học chính quy
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1 1911011187   Vũ Hoàng Minh 29/01/2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12 0.00 31 1.89 Cảnh báo học tập mức 1 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học:1

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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y

(Ban hành kèm Quyết định số:                       /QĐ-TĐHHN, ngày             tháng              năm  2021)
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Lớp: ĐH9KE2                             Ngành: Kế toán                                 Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 9

HỌC KỲ 4 (NĂM THỨ 2, NĂM HỌC 2020-2021 )

STT Ngày sinhHọ và tên

(Danh sách sinh viên buộc thôi học)
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1 1911180759   Nguyễn Nhật Anh 21/10/2001 0.0 1.5 2.5 1.0 0.0 0.0 16 0.78 40 1.49 Cảnh báo học tập mức 2 B. Thôi học

2 1911180702   Trần Mạnh Hùng 10/08/2001 0.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 16 1.13 41 1.30 Cảnh báo học tập mức 2 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học: 2

Lớp: ĐH9QTKD3                     Ngành: Quản trị kinh doanh                   Trình độ đào tạo: Đại học chính quy
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KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 9

HỌC KỲ 4 (NĂM THỨ 2, NĂM HỌC 2020-2021 )
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(Ban hành kèm Quyết định số:                       /QĐ-TĐHHN, ngày             tháng              năm  2021)
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Mã SV

(Danh sách sinh viên buộc thôi học)

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

STT Ngày sinhHọ và tên

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đ
iể

m
 T

B
C

 h
ọ

c 
k

ỳ

T
ổ

n
g

 s
ố

 T
C

 t
ro

n
g

 h
ọ

c 
k

ỳ



T
ư

 t
ư

ở
n

g
 H

ồ
 C

h
í 

M
in

h

T
o

á
n

 c
a

o
 c

ấ
p

 2

H
ó

a
 h

ọ
c 

đ
ạ

i 
c
ư

ơ
n

g

B
ả

n
 đ

ồ
 h

ọ
c

Q
u

ả
n

 l
ý

 v
à

 s
ử

 d
ụ

n
g

 đ
ấ

t 
tr

o
n

g
 đ

iề
u

 k
iệ

n
 b

iế
n

 đ
ổ

i 
k

h
í 

h
ậ

u

S
ử

 d
ụ

n
g

 đ
ấ

t 
v

à
 k

in
h

 t
ế 

đ
ấ

t

Đ
á

n
h

 g
iá

 đ
ấ

t

H
ệ 

th
ố

n
g

 t
h

ô
n

g
 t

in
 đ

ịa
 l

ý

C
h

ín
h

 s
á

ch
 đ

ấ
t 

đ
a

i

2 2 2 2 2 2 2 2 3

1 1911110189   Trần Hải Nam 03/04/2000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19 0.00 26 1.62 Cảnh báo học tập mức 2 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học:1

(Ban hành kèm Quyết định số:                       /QĐ-TĐHHN, ngày             tháng              năm  2021)

Lớp: ĐH9QĐ1                   Ngành: Quản lý đất đai                      Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 9

HỌC KỲ 4 (NĂM THỨ 2, NĂM HỌC 2020-2021 )
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Mã SV
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(Danh sách sinh viên buộc thôi học)

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

T
ổ

n
g

 s
ố

 t
ín

 c
h

ỉ 
tí

ch
 l

ũ
y

Đ
iể

m
 T

B
C

 h
ọ

c 
k

ỳ

STT

T
ổ

n
g

 s
ố

 T
C

 t
ro

n
g

 h
ọ

c 
k

ỳ

Ngày 

sinh
Họ và tên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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1 1911071794   Trần Vũ Quân 13/11/2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13 0.00 32 2.00 Cảnh báo học tập mức 2 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học: 1

(Ban hành kèm Quyết định số:                       /QĐ-TĐHHN, ngày             tháng              năm 2021)

Lớp: ĐH9M1                        Ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường                                Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 9

HỌC KỲ 4 (NĂM THỨ 2, NĂM HỌC 2020-2021 )
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(Danh sách sinh viên buộc thôi học)

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Mã SVSTT Ngày sinhHọ và tên

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
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1 1911171647   Nguyễn Thị Thu 22/10/2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17 0.00 27 2.69 Cảnh báo học tập mức 2 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học: 1

Lớp: ĐH9LA2                    Ngành: Luật                Trình độ đào tạo: Đại học chính quy
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Họ và tên
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Mã SVSTT

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Danh sách sinh viên buộc thôi học)
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Ngày sinh

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 9

HỌC KỲ 4 (NĂM THỨ 2, NĂM HỌC 2020-2021 )

(Ban hành kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày         tháng           năm  2021 )

M
Ứ
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Ả
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H
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Á
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Ọ

C
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Ậ
P
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ờ
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k
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T
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n
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n

h
 2

3 2 2 2 2 3

1 20111061673   Đoàn Văn Quân 03/03/2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 0.00 0 0.00 Cảnh báo học tập mức 2 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học: 1

STT

M
Ứ

C
 C

Ả
N

H
 B

Á
O

 H
Ọ

C
 T

Ậ
P

M
Ứ

C
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Ả
N

H
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Á
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Ậ
P
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Ã

 N
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Ậ
N

 K
Ỳ

 T
R

Ư
Ớ

C

(Ban hành kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày         tháng           năm  2021 )

Lớp: ĐH10C1                     Ngành: Công nghệ thông tin                     Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 10

HỌC KỲ 2 (NĂM THỨ 1, NĂM HỌC 2020-2021 )

Ngày sinhHọ và tên

(Danh sách sinh viên buộc thôi học)

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đ
iể

m
 T

B
C

 h
ọ

c 
k

ỳ

T
ổ

n
g
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ro
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Mã SV

Đ
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h
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ũ
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 c
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ũ
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á
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c
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C
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g
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k
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ọ
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T
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n
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n

h
 2

3 2 2 2 2 3

1 20111064335   Trần Doãn Hưng 25/11/2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 0.00 0 0.00 Cảnh báo học tập mức 2 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học: 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

T
ổ

n
g

 s
ố

 t
ín

 c
h

ỉ 
tí

ch
 l

ũ
y

Đ
iể

m
 T

B
C

 h
ọ

c 
k

ỳ

T
ổ

n
g

 s
ố

 T
C

 t
ro

n
g

 h
ọ

c 
k

ỳ

Mã SV

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 10

HỌC KỲ 2 (NĂM THỨ 1, NĂM HỌC 2020-2021 )

Lớp: ĐH10C2                            Ngành: Công nghệ thông tin                        Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

(Danh sách sinh viên buộc thôi học)

(Ban hành kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày         tháng           năm  2021 )

Ngày sinhHọ và tên

Đ
iể

m
 T

B
C

 t
íc

h
 l

ũ
y

STT

M
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 C
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Á
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M
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H

Ậ
N

 K
Ỳ

 T
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C
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ờ
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ọ
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T
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n
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n

h
 2

3 2 2 2 2 3

1 20111062467   Cù Hoàng Hiệp 05/11/2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 0.00 0 0.00 Cảnh báo học tập mức 2 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học: 1

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Ban hành kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày         tháng           năm  2021 )

Đ
iể

m
 T

B
C

 h
ọ

c 
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ỳ

T
ổ

n
g
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ố
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n
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ọ
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ỳ

Mã SV

Đ
iể

m
 T

B
C
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íc

h
 l

ũ
y

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 10

HỌC KỲ 2 (NĂM THỨ 1, NĂM HỌC 2020-2021 )

Ngày sinhHọ và tên

T
ổ

n
g

 s
ố
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ín

 c
h

ỉ 
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ũ
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Ậ
N

 K
Ỳ

 T
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Ư
Ớ

C

Lớp: ĐH10C6                     Ngành: Công nghệ thông tin                     Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

(Danh sách sinh viên buộc thôi học)
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G
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T
iế

n
g
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n

h
 2

3 2 2 2 2 3

1 20111062943   Vy Văn Duẩn 07/07/2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 0.00 0 0.00 Cảnh báo học tập mức 2 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học: 1

M
Ứ

C
 C

Ả
N

H
 B

Á
O

 H
Ọ

C
 T

Ậ
P
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H

Ậ
N

 K
Ỳ
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Ư
Ớ

C

Lớp: ĐH10C8                     Ngành: Công nghệ thông tin                     Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

(Danh sách sinh viên buộc thôi học)

(Ban hành kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày         tháng           năm  2021)

Đ
iể

m
 T

B
C

 h
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c 
k
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ổ

n
g
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ố
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C

 t
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n
g
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ọ
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ỳ

Mã SV

Đ
iể

m
 T

B
C

 t
íc

h
 l

ũ
y

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 10

HỌC KỲ 2 (NĂM THỨ 1, NĂM HỌC 2020-2021 )

Ngày sinhHọ và tên

T
ổ

n
g

 s
ố
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ín

 c
h

ỉ 
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 l

ũ
y

STT
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Á
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T
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n
g
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n

h
 2

3 2 2 2 2 3

1 20111063567   Trần Minh Phúc 29/08/2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 0.00 0 0.00 Cảnh báo học tập mức 2 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học: 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Ban hành kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày         tháng           năm  2021)

Đ
iể

m
 T

B
C

 h
ọ

c 
k

ỳ

T
ổ

n
g

 s
ố
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n
g
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ọ
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ỳ

Mã SV

Đ
iể

m
 T

B
C
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íc

h
 l

ũ
y

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 10

HỌC KỲ 2 (NĂM THỨ 1, NĂM HỌC 2020-2021 )

Ngày sinhHọ và tên

T
ổ

n
g

 s
ố

 t
ín

 c
h

ỉ 
tí
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 l

ũ
y

STT
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Á
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Ậ
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Ư
Ớ

C

Lớp: ĐH10C10                     Ngành: Công nghệ thông tin                     Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

(Danh sách sinh viên buộc thôi học)



L
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h
 s
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 k
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h
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ế

K
in
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T
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n
g
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n

h
 2

2 3 3 2 3 2 3

1 20111011839   Vũ Thị Vân Anh 21/10/2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18 0.00 3 2.50 Cảnh báo học tập mức 1 B. Thôi học

2 20111011816   Nguyễn Thu Trang 17/05/2000 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 1.0 0.0 18 0.53 5 1.90 Cảnh báo học tập mức 2 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học: 2

(Ban hành kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày         tháng           năm  2021)

M
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C

Lớp: ĐH10KE6                                   Ngành: Kế toán                                    Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

T
ổ

n
g

 s
ố

 t
ín

 c
h

ỉ 
tí

ch
 l

ũ
y

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 10

HỌC KỲ 2 (NĂM THỨ 1, NĂM HỌC 2020-2021 )

Đ
iể

m
 T

B
C

 h
ọ

c 
k

ỳ

T
ổ

n
g

 s
ố

 T
C

 t
ro

n
g

 h
ọ

c 
k

ỳ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

(Danh sách sinh viên buộc thôi học)

Mã SVSTT

Đ
iể

m
 T

B
C

 t
íc

h
 l

ũ
y

Ngày 

sinh
Họ và tên
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T
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n
g
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h
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Q
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ả
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rị
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h
 d

o
a

n
h

2 3 3 3 2 3 2

1 20111014007   Nguyễn Trang Nhung 12/11/2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18 0.00 0 0.00 Cảnh báo học tập mức 2 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học: 1

M
Ứ

C
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Ả
N

H
 B
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O
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P
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H

Ậ
N

 K
Ỳ
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Ư
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C

Lớp: ĐH10KE9                       Ngành: Kế toán                             Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

T
ổ

n
g

 s
ố

 t
ín

 c
h

ỉ 
tí

ch
 l

ũ
y

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 10

HỌC KỲ 2 (NĂM THỨ 1, NĂM HỌC 2020-2021 )

Đ
iể

m
 T

B
C

 h
ọ

c 
k

ỳ

T
ổ

n
g

 s
ố

 T
C

 t
ro

n
g

 h
ọ

c 
k

ỳ

(Danh sách sinh viên buộc thôi học)

Mã SV

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

STT

Đ
iể

m
 T

B
C

 t
íc

h
 l

ũ
y

Ngày sinhHọ và tên

(Ban hành kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày         tháng           năm  2021)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

M
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C
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N
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O
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 T

Ậ
P

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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u
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T
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n
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h
 2

3 2 2 2 2 3

1 20111137713   Nguyễn Văn Hùng 05/08/1991 1.0 1.5 0.0 2.0 0.0 0.0 14 0.71 7 1.43 Cảnh báo học tập mức 2 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học: 1

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

STT

Đ
iể

m
 T

B
C

 t
íc

h
 l

ũ
y

Ngày sinhHọ và tên

(Ban hành kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày         tháng           năm  2021)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Danh sách sinh viên buộc thôi học)

M
Ứ

C
 C

Ả
N

H
 B

Á
O

 H
Ọ

C
 T

Ậ
P

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
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C

Lớp: ĐH10KTTN                        Ngành: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên                      Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

T
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g
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ố
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ín

 c
h

ỉ 
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y

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 10

HỌC KỲ 2 (NĂM THỨ 1, NĂM HỌC 2020-2021 )

Đ
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Mã SV
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3 2 2 3 2 2 3

1 20111143672   Trần Việt Hoàng 01/03/2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17 0.00 0 0.00 Cảnh báo học tập mức 2 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học: 1

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

STT

Đ
iể

m
 T

B
C

 t
íc

h
 l

ũ
y

Ngày sinhHọ và tên

(Danh sách sinh viên buộc thôi học)

(Ban hành kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày         tháng           năm  2021)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Lớp: ĐH10QTDL3                            Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành                        Trình độ đại học: Đại học chính quy
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ố
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ín

 c
h

ỉ 
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ũ
y

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 10

HỌC KỲ 2 (NĂM THỨ 1, NĂM HỌC 2020-2021 )
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3 2 2 3 2 2 3

1 20111142170   Đào Ngọc Thảo Ngân 24/02/2002 1.5 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 17 0.50 7 1.21 Cảnh báo học tập mức 2 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học: 1

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
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 c
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ũ
y

(Danh sách sinh viên buộc thôi học)

Lớp: ĐH10QTDL5                        Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành                            Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

(Ban hành kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày         tháng           năm  2021)

Mã SV

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 10

HỌC KỲ 2 (NĂM THỨ 1, NĂM HỌC 2020-2021 )
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ọ
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

STT
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y

Ngày sinhHọ và tên

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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ế

3 2 3 3 2 3 2

1 20111200815   Đỗ Minh Quân 31/03/2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18 0.00 6 1.00 Cảnh báo học tập mức 1 B. Thôi học

2 20111200918   Phạm Ngọc Tân 04/01/2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18 0.00 0 0.00 Cảnh báo học tập mức 2 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học: 2

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

STT Ngày sinhHọ và tên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Ban hành kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày         tháng           năm  2021)

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 10

HỌC KỲ 2 (NĂM THỨ 1, NĂM HỌC 2020-2021 )

(Danh sách sinh viên buộc thôi học)
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   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Đ
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m
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B
C
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h
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ũ
y

Lớp: ĐH10MK2                     Ngành: Marketing                            Trình độ đào tạo: Đại học chính quy
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Mã SV

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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ế

3 2 3 3 2 3 2

1 20111201388   Vũ Văn Minh 17/01/1999 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18 0.00 3 2.00 Cảnh báo học tập mức 1 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học: 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

M
Ứ

C
 C

Ả
N

H
 B

Á
O
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Ọ
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Ậ
P
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Ậ
N

 K
Ỳ

 T
R

Ư
Ớ

C

Lớp: ĐH10MK3                            Ngành: Marketing                                       Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

T
ổ

n
g

 s
ố

 t
ín

 c
h

ỉ 
tí

ch
 l

ũ
y

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 10

HỌC KỲ 2 (NĂM THỨ 1, NĂM HỌC 2020-2021 )

Đ
iể

m
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ọ

c 
k

ỳ

T
ổ

n
g
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ố

 T
C
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n
g

 h
ọ

c 
k

ỳ

Mã SV

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

STT

Đ
iể

m
 T

B
C

 t
íc

h
 l

ũ
y

Ngày 

sinh
Họ và tên

(Ban hành kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày         tháng           năm  2021)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

M
Ứ

C
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Ả
N

H
 B

Á
O

 H
Ọ

C
 T

Ậ
P

(Danh sách sinh viên buộc thôi học)
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T
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Đ
o
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c 
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ịa
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h
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h

2 2 2 2 2 3 3

1 20111199824   Nguyễn Trung Đức 27/09/2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16 0.00 2 1.50 Cảnh báo học tập mức 1 B. Thôi học

2 20111199855   Bùi Việt Hoàng 13/03/2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16 0.00 2 2.00 Cảnh báo học tập mức 1 B. Thôi học

3 20111199857   Trần Ngọc Khánh 08/06/2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16 0.00 10 1.15 Cảnh báo học tập mức 1 B. Thôi học

4 20111190643   Phan Đình Đồng Thư 19/02/2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16 0.00 7 1.29 Cảnh báo học tập mức 1 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học: 4

Đ
iể

m
 T

B
C
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h
 l

ũ
y

Ngày sinhHọ và tên
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Lớp: ĐH10BĐS1                 Ngành: Bất động sản                      Trình độ đào tạo:  Đại học chính quy

T
ổ

n
g

 s
ố

 t
ín

 c
h

ỉ 
tí

ch
 l

ũ
y

(Ban hành kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày         tháng           năm  2021)

Đ
iể

m
 T

B
C

 h
ọ

c 
k

ỳ
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ổ

n
g

 s
ố
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n
g
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ọ
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ỳ

Mã SVSTT

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Danh sách sinh viên buộc thôi học)

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 10

HỌC KỲ 2 (NĂM THỨ 1, NĂM HỌC 2020-2021 )
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Đ
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2 2 2 2 2 3 3

1 20111194393   Đặng Quý Ngọc 27/06/2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16 0.00 7 1.43 Cảnh báo học tập mức 1 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học: 1

Lớp: ĐH10BĐS3                 Ngành: Bất động sản                      Trình độ đào tạo:  Đại học chính quy

T
ổ

n
g

 s
ố

 t
ín

 c
h

ỉ 
tí

ch
 l

ũ
y

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 10

HỌC KỲ 2 (NĂM THỨ 1, NĂM HỌC 2020-2021 )

Đ
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B
C

 h
ọ
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k
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n
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Mã SVSTT

Đ
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m
 T

B
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h
 l

ũ
y

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Danh sách sinh viên buộc thôi học)

Ngày 

sinh
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Họ và tên

(Ban hành kèm Quyết định số:                       /QĐ-TĐHHN, ngày             tháng              năm   2021 )
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T
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n
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h
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2 2 2 2 2 3 3

1 20111119967   Lưu Chí Cường 31/03/2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16 0.00 5 2.00 Cảnh báo học tập mức 1 B. Thôi học

2 20111119885   Bùi Trần Thái Dương 23/09/2000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16 0.00 0 0.00 Cảnh báo học tập mức 2 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học: 2

M
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Ậ
P

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 10

HỌC KỲ 2 (NĂM THỨ 1, NĂM HỌC 2020-2021 )
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(Ban hành kèm Quyết định số:                       /QĐ-TĐHHN, ngày             tháng              năm 2021 )

Đ
iể
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h
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ũ
y

Mã SVSTT Ngày sinhHọ và tên

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

(Danh sách sinh viên buộc thôi học)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Lớp:  ĐH10QĐ2                     Ngành: Quản lý đất đai                      Trình độ đào tạo: Đại học chính quy
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1 20111111185   Trần Hiếu Kiên 18/11/2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16 0.00 0 0.00 Cảnh báo học tập mức 2 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học: 1

(Ban hành kèm Quyết định số:                       /QĐ-TĐHHN, ngày             tháng              năm 2021 )

Lớp:  ĐH10QĐ3                         Ngành: Quản lý đất đai                                 Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 10

HỌC KỲ 2 (NĂM THỨ 1, NĂM HỌC 2020-2021 )

Ngày sinhHọ và tên

T
ổ

n
g

 s
ố

 t
ín

 c
h

ỉ 
tí

ch
 l

ũ
y

Đ
iể

m
 T

B
C

 h
ọ

c 
k

ỳ

T
ổ

n
g

 s
ố

 T
C

 t
ro

n
g

 h
ọ

c 
k

ỳ

Mã SV

M
Ứ

C
 C

Ả
N

H
 B

Á
O

 H
Ọ

C
 T

Ậ
P

M
Ứ

C
 C

Ả
N

H
 B

Á
O

 H
Ọ

C
 T

Ậ
P

 Đ
Ã

 N
H

Ậ
N

 K
Ỳ

 T
R

Ư
Ớ

C

Đ
iể

m
 T

B
C

 t
íc

h
 l

ũ
y

STT

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Danh sách sinh viên buộc thôi học)
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1 20111117671   Dương Tuấn Anh 25/09/2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16 0.00 0 0.00 Cảnh báo học tập mức 2 B. Thôi học

2 20111114267   Nguyễn Thế Tuyển 29/06/2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16 0.00 2 1.50 Cảnh báo học tập mức 1 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học: 2
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Ngày 

sinh
Họ và tên

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Danh sách sinh viên buộc thôi học)

(Ban hành kèm Quyết định số:                /QĐ-TĐHHN, ngày           tháng            năm 2021 )
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Lớp:  ĐH10QĐ6                        Ngành: Quản lý đất đai                       Trình độ đào tạo: Đại học chính quy
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KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 10

HỌC KỲ 2 (NĂM THỨ 1, NĂM HỌC 2020-2021 )
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2 2 2 2 2 2 3 2

1 20111108877   Lê Văn Đức 03/11/2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17 0.00 7 1.36 Cảnh báo học tập mức 1 B. Thôi học

2 20111103779   Phạm Lan Hương 10/10/2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17 0.00 3 1.00 Cảnh báo học tập mức 1 B. Thôi học

3 20111104022   Ngô Hiểu Phong 19/07/2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17 0.00 0 0.00 Cảnh báo học tập mức 2 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học: 3

Mã SV
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y

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

STT Ngày sinhHọ và tên

(Danh sách sinh viên buộc thôi học)
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Lớp: ĐH10QM3                     Ngành: Quản lý Tài nguyên và Môi trường                     Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 10

HỌC KỲ 2 (NĂM THỨ 1, NĂM HỌC 2020-2021 )

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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(Ban hành kèm Quyết định số:                /QĐ-TĐHHN, ngày           tháng            năm 2021 )
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1 20111179928   Nguyễn Tuấn Tú 05/11/2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 0.00 0 0.00 Cảnh báo học tập mức 2 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học: 1

Mã SV

(Ban hành kèm Quyết định số:                  /QĐ-TĐHHN, ngày          tháng            năm   2021 )

(Danh sách sinh viên buộc thôi học)

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 10

HỌC KỲ 2 (NĂM THỨ 1, NĂM HỌC 2020-2021 )

Lớp: ĐH10LA1                         Ngành: Luật                                        Trình độ đào tạo:  Đại học chính quy
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Ngày sinhHọ và tên
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1 20111179909   Nguyễn Văn Lê 02/04/2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 0.00 0 0.00 Cảnh báo học tập mức 2 B. Thôi học

2 20111174567   Nông Thanh Tùng 02/01/2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 0.00 0 0.00 Cảnh báo học tập mức 2 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học: 2
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Danh sách sinh viên buộc thôi học)

Lớp: ĐH10LA2                       Ngành: Luật                            Trình độ đào tạo:  Đại học chính quy

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 10

HỌC KỲ 2 (NĂM THỨ 1, NĂM HỌC 2020-2021 )

STT Ngày sinhHọ và tên
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(Ban hành kèm Quyết định số:               /QĐ-TĐHHN, ngày           tháng           năm   2021 )
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1 20111172995   Mai Phương Anh 17/11/2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 0.00 0 0.00 Cảnh báo học tập mức 2 B. Thôi học

2 20111172712   Vương Minh Hải 07/01/2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 0.00 0 0.00 Cảnh báo học tập mức 2 B. Thôi học

3 20111172780   Ninh Thế Lương 21/09/2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 0.00 0 0.00 Cảnh báo học tập mức 2 B. Thôi học

4 20111172463   Phạm Hoàng Minh 03/09/2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 0.00 0 0.00 Cảnh báo học tập mức 2 B. Thôi học

Số SV bị buộc thôi học: 4

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

(Danh sách sinh viên buộc thôi học)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ XÉT CẢNH BÁO HỌC TẬP, BUỘC THÔI HỌC

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 10

HỌC KỲ 2 (NĂM THỨ 1, NĂM HỌC 2020-2021 )
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Lớp: ĐH10LA3                   Ngành: Luật                        Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

(Ban hành kèm Quyết định số:                  /QĐ-TĐHHN, ngày           tháng            năm   2021 )
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Ngày sinhHọ và tên
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